
Phụ lục
DANH SÁCH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ
SẢN PHẨM MỸ PHẨM CỦA SỞ Y TẾ MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ
(kèm theo Công văn số         /SYT-NVD ngày      /8/2026 của Sở Y tế)

	STT
	Nhãn hàng
	Tên sản phẩm
	Số tiếp nhận

Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm
	Ngày cấp số tiếp nhận
	Doanh nghiệp chịu trách nhiệm
đưa sản phẩm ra thị trường/sản xuất
- Lý do

	A
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Tổng số 13 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo các Quyết định 

	I
	Tổng số 04 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 3995/QĐ-SYT ngày 17 tháng 8 năm 2026

	1
	DIAN COSMETICS
	DIAN MELASMA WHITENING CREAM
	242/21/CBMP-BD
	10/06/2021
	Công ty TNHH Thương mại Dịch Xuất nhập khẩu Ngọc Thiên Ân (địa chỉ: 1/12/27 Đường Tô Ký, Tổ 23, Khu Phố 6, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Xuất Nhập Khẩu Kanna Cosmetics (địa chỉ (cũ): lô D, Đường số 2, khu công nghiệp Bình Đường, phường An Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam) là nhà sản xuất.

Lý do thu hồi: Cơ sở tự nguyện đề nghị thu hồi.

	2
	
	UV SUN PERFECT
	243/21/CBMP-BD
	10/06/2021
	

	3
	
	SỮA RỬA MẶT 5IN1 WHITE PLUS
	241/21/CBMP-BD
	10/06/2021
	

	4
	DIAN BEAUTY
	SERUM WHITENING REJUVENATING
	104/23/CBMP-BD
	21/03/2023
	

	II
	Tổng số 03 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 3996/QĐ-SYT ngày 17 tháng 8 năm 2026

	1
	BIJINCOS
	DAILY WHITE PEEL SERUM
	003426/26/CBMP-HCM
	17/4/2026
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Minh Châu (địa chỉ: 145/42/6/5 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và Công ty TNHH PALETTE DE PEAU (địa chỉ: Số 30 Ao Đôi, Khu Phố 24, Phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) là nhà sản xuất. 

Lý do thu hồi: Cơ sở tự nguyện đề nghị thu hồi.

	2
	
	RICE RADIANCE WHITENING CREAM
	003425/26/CBMP-HCM
	17/4/2026
	

	3
	
	SHINNING MELA CREAM
	003424/26/CBMP-HCM
	17/4/2026
	

	III
	Tổng số 04 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 4001/QĐ-SYT ngày 17 tháng 8 năm 2026

	1
	NƯỚC MUỐI NATRI CLORID 0,9%
	ORALFRESH HƯƠNG CHANH
	005504/25/CBMP-HCM
	14/11/2025
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu PHARMEDIC (địa chỉ (cũ): Số 1/67 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) là nhà sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Cơ sở tự nguyện đề nghị thu hồi.

	2
	
	ORALFRESH
	005505/25/CBMP-HCM
	14/11/2025
	

	3
	NATRI CLORID 0,9%
	NƯỚC SÚC MIỆNG NATRI CLORID 0,9% HƯƠNG CHANH
	002881/25/CBMP-HCM
	12/09/2025
	

	4
	
	NƯỚC SÚC MIỆNG NATRI CLORID 0,9%
	002880/25/CBMP-HCM
	12/09/2025
	

	IV
	Tổng số 01 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 4002/QĐ-SYT ngày 17 tháng 8 năm 2026

	1
	SEIMY 
	SUNSCREEN 24H 
	003752/22/CBMP-HCM 
	04/10/2022
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dược Mỹ Phẩm LALAM (địa chỉ (cũ): 100/64 Thiên Phước, Phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập Khẩu Quang Tiến (địa chỉ (cũ): A1/32 Ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) là nhà sản xuất.

Lý do thu hồi: Cơ sở tự nguyện đề nghị thu hồi.

	V
	Tổng số 01 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 4003/QĐ-SYT ngày 17 tháng 8 năm 2026

	1
	KONUS

HOMESPA


	BÙN MUỐI KHOÁNG TẨY TẾ BÀO DA CHẾT


	003895/24/CBMP-HCM 
	26/7/2024
	Công ty TNHH Mỹ Phẩm Liệu Pháp Việt (địa chỉ (cũ): Số 17 đường số 4A, KDC INTRESCO 13E, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) chịu trách nhiệm

đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Cơ sở tự nguyện đề nghị thu hồi.

	B
	SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH
Tổng số 86 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 1704/QĐ-SYT ngày 13 tháng 8 năm 2026

	1.  
	
	CLOVER 
	85/22/CBMP-BN 
	28/3/2022 
	Công Ty TNHH Và Dịch Vụ Hải Yến Cosmetic (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Việt Nam) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	2. 

	
	CLOVER 
	97/22/CBMP-BN 
	18/4/2022 
	

	3.  
	
	CLOVER 
	172/22/CBMP-BN 
	01/6/2022 
	

	4. 
 
	
	CLOVER 
	257/22/CBMP-BN 
	24/8/2022 
	

	5.  
	
	WHITENING BODY CREAM 
	78/23/CBMP-BN 
	20/3/2023 
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

GOLDEN HEALTH VIỆT NAM (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 826 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	6. 

	
	WHITE PEARL PREMIUM BODY CREAM 
	370/22/CBMP-BN 
	27/12/2022 
	

	7.  
	
	SOFT & FRESH FEMININE WASH 
	371/22/CBMP-BN 
	27/12/2022 
	

	8.  
	
	RETINOL PREMIUM BODY CREAM 
	372/22/CBMP-BN 
	27/12/2022 
	

	9.  
	
	PERFECT HOT GEL BODY 
	373/22/CBMP-BN 
	27/12/2022 
	

	10. 
 
	
	SỮA RỬA MẶT TẠO BỌT THẢO MỘC HOÀN TÂN 
	217/21/CBMP-BN 
	16/8/2021 
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN DANH VIỆN (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 38B Thôn Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	11. 
 
	
	THẢO MỘC HOÀN TÂN NIGHT CREAM 
	218/21/CBMP-BN 
	16/8/2021 
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN DANH VIỆN (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 38B Thôn Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	12. 
 
	
	THẢO MỘC HOÀN TÂN DAY CREAM 
	220/21/CBMP-BN 
	20/8/2021 
	

	13. 
 
	
	DOUBLE EXTRA SLIM 
	235/22/CBMP-BN 
	09/8/2022 
	HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM THIÊN 

TRANG (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Thửa đất số 54, tờ bản đồ số 4, Khu dân cư Đồng Ngọ, Phường Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	14. 
 
	
	B SLIM X10 
	236/22/CBMP-BN 
	09/8/2022 
	

	15.  
	
	NANO FACE 
	244/22/CBMP-BN 
	15/8/2022 
	

	16.  
	
	NAMO FACE 
	38/23/CBMP-BN 
	15/02/2023 
	

	17.  
	
	WHITENING BODY CREAM 
	39/23/CBMP-BN 
	15/02/2023 
	

	18. 
 
	
	SERUM CĂNG BÓNG X2 
	62/23/CBMP-BN 
	24/02/2023 
	HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ĐƯỢC 

(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Thôn Giang Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	19.  
	
	SỮA RỬA MẶT COLLAGEN 
	75/23/CBMP-BN 
	10/3/2023 
	HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ĐƯỢC 

(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Thôn Giang Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	20.  
	
	TẨY TRANG X2 
	112/23/CBMP-BN 
	11/4/2023 
	

	21.  
	
	DƯỠNG NHAN X5 
	119/23/CBMP-BN 
	18/4/2023 
	

	22. 

	
	SHINY ACNES 
	120/23/CBMP-BN 
	18/4/2023 
	

	23.  
	
	GEL TẨY TẾ BÀO 
	144/23/CBMP-BN 
	09/5/2023 
	

	24.  
	
	DIAMOND WHITE M1 
	181/22/CBMP-BN 
	20/6/2022 
	SPA TUYẾT MAI (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: TDP Nhân Thọ, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	25.  
	
	DIAMOND WHITE M2 
	182/22/CBMP-BN 
	20/6/2022 
	

	26. 

	
	DIAMOND WHITE M3 
	183/22/CBMP-BN 
	20/6/2022 
	

	27.  
	
	DIAMOND WHITE M4 
	184/22/CBMP-BN 
	20/6/2022 
	

	28.  
	
	DIAMOND WHITE M5 
	185/22/CBMP-BN 
	20/6/2022 
	

	29. 

	
	DIAMOND WHITE M7 
	186/22/CBMP-BN 
	20/6/2022 
	

	30.  
	
	DIAMOND WHITE M8 
	187/22/CBMP-BN 
	20/6/2022 
	

	31.  
	
	DIAMOND WHITE M9 
	188/22/CBMP-BN 
	20/6/2022 
	

	32.  
	
	DIAMOND WHITE M6 
	203/22/CBMP-BN 
	21/6/2022 
	

	33. 
 
	
	SERUM NHÂN SÂM 
	04/24/CBMP-BN 
	03/01/2024 
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM JUMI (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Khu phố Phù Khê Đông, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	34.  
	
	DẦU GỘI CÀ PHÊ 
	05/24/CBMP-BN 
	03/01/2024 
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM JUMI (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Khu phố Phù Khê Đông, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	35.  
	
	SỮA RỬA MẶT RAU MÁ 
	38/24/CBMP-BN 
	06/3/2024 
	

	36.  
	
	KEM BODY VITAMIN B3 
	39/24/CBMP-BN 
	06/3/2024 
	

	37.  
	
	DUNG DỊCH VỆ SINH RAU MÁ 
	40/24/CBMP-BN 
	06/3/2024 
	

	38.  
	
	DẦU GỘI 
	41/24/CBMP-BN 
	06/3/2024 
	

	39.  
	
	FACE BAY THÔNG ĐỎ 
	52/24/CBMP-BN 
	22/3/2024 
	

	
40.  
	
	TẨY DA CHẾT CÀ PHÊ 
	54/24/CBMP-BN 
	27/3/2024 
	

	
41.  
	
	DUNG DỊCH VỆ SINH RAU MÁ 
	67/24/CBMP-BN 
	03/4/2024 
	

	
42.  
	
	NƯỚC HOA 
	73/24/CBMP-BN 
	10/4/2024 
	

	
43.  
	
	SỮA RỬA MẶT RAU MÁ 
	74/24/CBMP-BN 
	10/4/2024 
	

	
44.  
	
	TINH CHẤT MỜ NÁM NGHỆ TÂY 
	100/24/CBMP-BN 
	03/5/2024 
	

	
45.  
	
	TẨY DA CHẾT CÀ PHÊ 
	126/24/CBMP-BN 
	23/5/2024 
	

	
46.  
	
	NƯỚC HOA 
	190/24/CBMP-BN 
	01/7/2024 
	

	
47.  
	
	FACE DAY THÔNG ĐỎ 
	196/24/CBMP-BN 
	01/7/2024 
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM JUMI (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Khu phố Phù Khê Đông, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	
48.  
	
	FACE DAY THÔNG ĐỎ 
	226/24/CBMP-BN 
	01/8/2024 
	

	
49.  
	
	FACE DAY THÔNG ĐỎ 
	262/24/CBMP-BN 
	22/8/2024 
	

	
50.  
	
	TẨY DA CHẾT CÀ PHÊ 
	263/24/CBMP-BN 
	22/8/2024 
	

	
51.  
	
	FACE DAY THÔNG ĐỎ 
	311/24/CBMP-BN 
	11/10/2024 
	

	
52.  
	
	FACE DAY THÔNG ĐỎ 
	316/24/CBMP-BN 
	17/10/2024 
	

	
53.  
	
	TẨY DA CHẾT CÀ PHÊ 
	328/24/CBMP-BN 
	05/11/2024 
	

	
54.  
	
	24H SKINCARE 
	09/25/CBMP-BN 
	13/01/2025 
	

	
55.  
	
	FACE HOA MẪU ĐƠN 
	10/25/CBMP-BN 
	13/01/2025 
	

	
56.  
	
	KEM NÁM X20 
	11/25/CBMP-BN 
	13/01/2025 
	

	
57.  
	
	FACE DAY THÔNG ĐỎ 
	12/25/CBMP-BN 
	13/01/2025 
	

	
58.  
	
	SERUM ALPHA BURTIN 5 DAY 
	13/25/CBMP-BN 
	13/01/2025 
	

	
59.  
	
	SERUM X10 
	14/25/CBMP-BN 
	13/01/2025 
	

	
60.  
	
	KEM CHỐNG NẮNG 
	18/25/CBMP-BN 
	13/01/2025 
	

	
61. 
	
	KEM NÁM X20 
	43/25/CBMP-BN 
	10/02/2025 
	

	
62.  
	
	X20 SKIN 
	44/25/CBMP-BN 
	13/02/2025 
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM JUMI (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Khu phố Phù Khê Đông, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	
63.  
	
	NƯỚC TẨY TRANG HOA HỒNG 
	46/25/CBMP-BN 
	14/02/2025 
	

	
64.  
	
	SERUM MỤN 
	47/25/CBMP-BN 
	14/02/2025 
	

	
65.  
	
	X10 
	58/25/CBMP-BN 
	24/02/2025 
	

	66.  
	
	XỊT CƠ THỂ X10 
	89/25/CBMP-BN 
	24/3/2025 
	

	67.  
	
	SERUM X10 
	133/25/CBMP-BN 
	17/4/2025 
	

	68.  
	
	KEM NAMIE X20 
	134/25/CBMP-BN 
	17/4/2025 
	

	69. 
	
	X20 SKIN 
	136/35/CBMP-BN 
	21/4/2025 
	

	70.  
	
	KEM TONE NẮNG 
	137/35/CBMP-BN 
	21/4/2025 
	

	71.  
	
	24H SKINCARE 
	146/25/CBMP-BN 
	25/4/2025 
	

	72.  
	
	SỮA RỬA MẶT RAU MÁ 
	152/25/CBMP-BN 
	28/4/2025 
	

	73.  
	
	SERUM ALPHA BURTIN 5 DAY 
	168/25/CBMP-BN 
	06/5/2025 
	

	74.  
	
	SUN BLOCK CREAM 
	61/24/CBMP-BN 
	27/3/2024 
	Công Ty TNHH Và Dịch Vụ Hải Yến Cosmetic (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Việt Nam) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	75.  
	
	HYDRA AMPOULE 
	224/24/CBMP-BN 
	30/7/2024 
	

	76.  
	
	GOLD TEA NANO 
	225/24/CBMP-BN 
	30/7/2024 
	

	77. 
 
	
	TONE-UP SUNCREAM COLLAGEN 
	446/25/CBMP-BN 
	25/9/2025 
	CÔNG TY TNHH DRB (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 174/3 Trần Quý Cáp, Phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	78. 
 
	
	DIAMOND WHITE M1 
	399/24/CBMP-BN 
	09/12/2024 
	

	79. 
 
	
	DIAMOND WHITE M10 
	400/24/CBMP-BN 
	09/12/2024 
	

	80. 
 
	
	TONE UP SUNSCREEN 
	146/26/CBMP-BN 
	30/3/2026 
	Công ty TNHH Thương Mại dược mỹ phẩm M-C Kim Thịnh (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Khối 5 Thị Trấn mường Xén, Tỉnh Nghệ An) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	81. 
 
	
	SHOWER GEL 
	357/26/CBMP-BN 
	09/6/2026 
	SPA TUYẾT MAI (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: TDP Nhân Thọ, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	82. 
 
	
	SHOWER GEL 
	367/26/CBMP-BN 
	11/6/2026 
	

	 83. 
 
	
	KEM CHỐNG NẮNG TMX X6 
	388/26/CBMP-BN 
	17/6/2026 
	CÔNG TY TNHH TUỆ BĂNG (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Ngõ 5A Tổ 58, Khu 6, Phường Hà Lầm, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	84. 
 
	
	LUMIGILOW SERUM 
	389/26/CBMP-BN 
	17/6/2026 
	HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUẤN 1988 (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm:  TDP La Mát, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam)  là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	85. 
 
	
	SUPER DETOX 
	140/26/CBMP-BN 
	25/3/2026 
	

	86. 
 
	
	SỮA RỬA MẶT TRÀ XANH 
	364/26/CBMP-BN 
	09/6/2026 
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ THẢO MỘC XANH X6 (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Viên Du Hoà, Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	C
	SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH

Tổng số 01 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2466/QĐ-SYT ngày 14 tháng 8 năm 2026
	
	
	
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HN GLOLD (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản 

	1
	PƠ LANG 
	MẶT NẠ BỘT BƠ 
	302/25/CBMP-TN 
	28/07/2025
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Pơ Lang; địa chỉ: số 624 Hùng Vương, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và do Công ty TNHH Mỹ Phẩm Letrans; địa chỉ: thửa đất số 2855, tờ bản đồ 02, quốc lộ 1A, ấp 4, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh sản xuất.

Lý do thu hồi: theo văn bản đề nghị của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Pơ Lang.

	D
	SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH

Tổng số 04 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 3624/QĐ-SYT ngày 14 tháng 8 năm 2026
	
	
	
	phẩm mỹ phẩm: Số 19 Hải Âu 2, Khu đô thị Vinhome Oceanpark, Xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) 

	1
	ELY
	XỊT KHỬ MÙI 
	97/24/CBMP-NĐ 
	16/08/2024
	CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ELY (địa chỉ: Đội 5, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định - nay là: Đội 5, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Lý do: CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ELY có văn bản đề nghị thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	2
	
	SERUM B5 
	106/24/CBMP-NĐ 
	29/08/2024
	

	3
	
	SUPER RECOVERY AND TIGHTENING
	47/25/CBMP-NĐ 
	22/05/2025
	

	4
	
	HA SERUM 


	48/25/CBMP-NĐ 
	22/05/2025
	

	E
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tổng số 11 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo các Quyết định 

	I
	Tổng số 03 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 1969/QĐ-SYT ngày 12 tháng 8 năm 2026

	1
	V’AURA 


	BLACK GRAPES CREAM BODYS 
	13/22/CBMP-ST 
	04/03/2022
	CÔNG TY TNHH VAURA PHAN THỊ THÙY TRANG (Địa chỉ: Số 58/4 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (Nay là Số 58/4 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh)) là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Lý do thu hồi: CÔNG TY TNHH VAURA PHAN THỊ THÙY TRANG đề nghị thu hồi tự nguyện 03 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

	2
	
	MASTER LIPS 
	14/22/CBMP-ST 
	23/03/2022
	

	3
	
	STRIPP LIPS 
	78/24/CBMP-ST 
	13/05/2024
	

	II
	Tổng số 07 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 1982/QĐ-SYT ngày 12 tháng 8 năm 2026

	1 
	O’LEAON 
	TONE UP SUNCREEN 
	20/22/CBMP-ST 
	22/11/2022 
	CÔNG TY TNHH MTV ICL (Địa chỉ: Số 72 Ca Văn Thỉnh, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Nay là Số 72 Ca Văn Thỉnh, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh)) là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: CÔNG TY TNHH MTV ICL đề nghị thu hồi tự nguyện 07 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

	2 
	
	PEELING GEL 
	21/22/CBMP-ST 
	22/11/2022 
	

	3 
	
	WHITENING CREAM 
	22/22/CBMP-ST 
	29/11/2022 
	

	4 
	
	GEL CLEANSER 
	23/22/CBMP-ST 
	29/11/2022 
	

	5 
	
	GEL CLEANSER COLLAGEN 
	24/22/CBMP-ST 
	30/12/2022 
	

	6 
	
	GEL CLEANSER B3 
	26/23/CBMP-ST 
	03/04/2023 
	

	7 
	
	WHITENING BODY CREAM 
	35/23/CBMP-ST 
	29/05/2023 
	

	III
	Tổng số 01 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2023/QĐ-SYT ngày 18 tháng 8 năm 2026

	1
	AMARA

GOLD


	Collagen White Serum - Trắng da Mờ Thâm Phục Hồi 
	184/23/CBMP-CT 
	16/10/2023
	Hộ kinh doanh Trúc Mai Phương Nam (Địa chỉ: 67/31A đường Hùng Vương, phường Thới Bình, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) là đơn vị sản xuất.

Lý do thu hồi: Hộ kinh doanh Trúc Mai Phương Nam đề nghị thu hồi tự nguyện 02 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

	F
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tổng số 03 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 3258/QĐ-SYT ngày 19 tháng 8 năm 2026

	1
	dr.CLEAN


	Sữa rửa tay dr.CLEAN

Strawberry


	011/25/CBMP-HP
	10/01/2025
	Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Koji (Địa chỉ: Số 194 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, nay là Số 194, phố Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam), mã số doanh nghiệp: 0108215378 là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

- Lý do thu hồi: Công ty có văn bản xin rút số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sau khi rà soát toàn bộ các sản phẩm có công thức tương tự sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu tại Công văn số 2514/QLD-MP ngày 01/7/2026 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế và Công văn số 7424/SYT-NVD ngày 04/7/2026 của Sở Y tế Hải Phòng về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.

	2
	
	Sữa rửa tay dr.CLEAN

Lemon
	013/25/CBMP-HP
	10/01/2025
	

	3
	
	Sữa rửa tay dr.CLEAN Apple 
	014/25/CBMP-HP
	10/01/2025
	





